
Phụ lục II 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-CĐLC  ngày  31  tháng  12  năm 2025 

của Trường Cao đẳng Lào Cai) 
 

Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

I. VĂN PHÒNG  

01 
735/QĐ-CĐLC 

28/6/2019 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế 

nâng bậc lương thường xuyên, chế độ phụ 

cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc 

lương trước thời hạn cho công chức, viên 

chức, người lao động  của Trường  Cao 

đẳng Lào Cai 

Phần căn cứ pháp lý: 

Có một số căn cứ đã 

hết hiệu lực; Phần nội 

dung QC: Đã hết hiệu 

lực thi hành đối với 

các quy định về nâng 

bậc lương trước thời 

hạn; Chỉ còn hiệu lực 

thi hành đối với các 

quy định về nâng bậc 

lương thường xuyên, 

chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung. 

Đề nghị ban hành văn 

bản mới thay thế. 

02 
1378/QĐ-CĐLC 

18/11/2020 

Quyết định Ban hành Quy chế công tác 

văn thư, lưu trữ của Trường CĐLC 

Hết hiệu lực một phần 

do đã bị sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 319/QĐ-CĐLC 

ngày 04/3/2025.  

03 
996/QĐ-CĐLC 

21/9/2020 

Quyết định Giao quyền tự chủ chi thường 

xuyên cho Trung tâm Đào tạo và Sát hạch 

lái xe cơ giới đường bộ 

 

04 
28/CĐLC-TCHC 

19/01/2022 

Công văn Về việc hướng dẫn lập hồ sơ 

điện tử. 
 

05 
2266/QĐ-CĐLC 

30/11/2022 

Quyết định Ban hành Nội quy bảo vệ bí 

mật nhà nước Trường CĐLC 
 

06 
468/QĐ-CĐLC 

29/03/2023 

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc 

của Tổ truyền thông và cộng tác viên  

truyền thông Trường Cao đẳng Lào Cai 

Tên gọi của tổ chức 

“Tổ truyền thông” 

chưa phù hợp với tên 

gọi trong Quyết định 

thành lập tổ chức theo 

QĐ số 940/QĐ-CĐLC 

ngày 14/8/2019 “Ban 

truyền thông”. Đề 

nghị ban hành văn bản 

mới thay thế để đảm 

bảo tính thống nhất về 

tên gọi của tổ chức này 

là "Ban truyền thông". 



2 

 

Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

07 
1939/QĐ-CĐLC 

08/12/2023 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

của Trang thông tin điện tử tổng hợp và 

Ban Biên tập Trang tin điện tử tổng hợp 

Trường CĐLC 

Hết hiệu lực một phần 

do đã bị sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 77/QĐ-CĐLC ngày 

16/01/2024. 

08 
77/QĐ-CĐLC 

16/01/2024 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của 

Quy chế hoạt động của Trang thông tin 

điện tử tổng hợp và Ban Biên tập Trang tin 

điện tử tổng hợp Trường Cao đẳng Lào Cai 

ban hành kèm theo Quyết định số 

1939/QĐ-CĐLC ngày 08/12/2023 của 

Hiệu trưởng Trường CĐLC 

 

09 
411/CĐLC-TCHC 

13/9/2024 

Công văn V/v thực hiện một số quy định 

thanh toán khi được cử đi công tác 
 

10 
1810/QĐ-CĐLC 

18/11/2024 

Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa 

công sở và chuẩn mực ứng xử trong 

Trường CĐLC 

 

11 
2097/QĐ-CĐLC 

24/12/2024 

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện 

chế độ tiền thưởng của Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

 

12 
2137/QĐ-CĐLC 

31/12/2024 

Quyết định Về việc bổ sung khoản 3 vào 

Điều 10 của Quy chế thực hiện chế độ tiền 

thưởng của Trường Cao đẳng Lào Cai ban 

hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

CĐLC ngày 24 tháng 12 năm 2024 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai 

 

13 
319/QĐ-CĐLC 

04/3/2025 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế Công tác văn thư lưu trữ 

Trường Cao đẳng Lào Cai ban hành kèm 

theo Quyết định số 1378/QĐ-CĐLC ngày 

18 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Lào Cai và Quyết định số 

1583/QĐ-CĐLC ngày 15 tháng 10 năm 

2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Lào Cai về sửa đổi, bổ sung Phần III, Phụ 

lục I bảng chữ viết tắt ký hiệu đơn vị của 

Quy chế Công tác văn thư lưu trữ 

 

14 
568/QĐ-CĐLC 

27/3/2025 

Quyết định Về việc ban hành bộ tiêu 

chuẩn trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An 

toàn - Hạnh phúc” trong Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

 

15 
916/QĐ-CĐLC 

16/5/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường CĐLC 
 

16 
968/QĐ-CĐLC 

29/5/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế Bảo đảm an 

toàn thông tin cho hệ thống thông tin cấp 
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Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

độ 2 đối với các phần mềm phục vụ hoạt 

động của Trường Cao đẳng Lào Cai 

II. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  

17 
32/TB-CĐLC  

20/3/2019 

Thông báo Về việc áp dụng thực hiện 

CTĐT-CTMH của 06 MHC. 
 

18 
1601/QĐ-CĐLC 

30/3/2020 

Quyết định Ban hành Quy định hệ thống 

hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng của Trường CĐLC. 

 

19 
522/QĐ-CĐLC 

28/4/2021 

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh, 

đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường 

xuyên trong giáo dục nghề nghiệp của 

Trường Cao đẳng Lào Cai. 

Hết hiệu lực một phần 

theo QĐ 390/QĐ-

CĐLC ngày 

11/3/2024 về nội 

dung tuyển sinh và 

theo QĐ 2054/QĐ-

CĐLC ngày 

29/12/2023 về quy 

định cấp chứng chỉ 

đào tạo 

20 
1116/QĐ-CĐLC 

05/8/2021 

Quyết định Sử dụng hệ thống hồ sơ, biểu 

mẫu điện tử trong đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng của Trường Cao đẳng Lào 

Cai1 

 

21 
548/QĐ-CĐLC 

28/3/2022 

Quyết định Phê duyệt mẫu phôi bằng tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng 
 

22 
1345/QĐ-CĐLC 

02/8/2022 

Quyết định Ban hành Quy định tuyển sinh, 

đào tạo liên thông giữa các trình độ trong 

giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

Hết hiệu lực một phần 

theo Quyết định số 

390/QĐ-CĐLC ngày 

11/3/2024 về nội 

dung tuyển sinh. 

23 

1359/QĐ-CĐLC 

09/8/2022 

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế 

quản lý và tổ chức thi, kiểm tra của Trường 

CĐLC 

 

24 
1377/QĐ-CĐLC 

18/8/2022 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo chất lượng 

cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

của Trường CĐLC  

 

25 
1402/QĐ-CĐLC 

24/8/2022 

Ban hành Quy định về liên kết tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ 

cấp, trung cấp, cao đẳng của Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

 

                                                 
1 Văn bản này chỉ còn sử dụng quy định danh mục Hồ sơ lưu trữ file điện tử chứ không quy định mẫu hồ sơ. 
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Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

26 
1008/QĐ-CĐLC 

23/06/2023 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo khối 

lượng kiến thức văn hoá THPT của Trường 

Cao đẳng Lào Cai 

 

27 
1116/QĐ-CĐLC 

01/08/2023 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

phòng học chuyên môn Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

 

28 
1176/QĐ-CĐLC 

11/08/2023 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

theo niên chế hoặc theo phương thức tích 

lũy mô-đun hoặc tín chỉ của Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

 

29 
2054/QĐ-CĐLC 

29/12/2023 

Quyết định Ban hành Quy định về việc in, 

quản lý, sử dụng, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ 

bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng 

chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ 

giáo dục quốc phòng và an ninh; bản sao 

bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng 

chỉ sơ cấp của Trường Cao đẳng Lào Cai 

 

30 
323/QĐ-CĐLC 

05/02/2024 

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 623/QĐ-

CĐLC ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai Ban hành 

Quy định công nhận đạt chuẩn đầu ra về 

năng lực ngoại ngữ và kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin đối với học sinh, sinh 

viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

của Trường Cao đẳng Lào Cai 

 

31 
390/QĐ-CĐLC 

11/3/2024 

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh 

trong giáo dục nghề nghiệp của Trường 

Cao đẳng Lào Cai 

 

32 
01/HD-CĐLC 

05/7/2024 

Hướng dẫn Tổ chức cho học sinh, sinh 

viên thực hành, thực tập tại các cơ sở, 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

 

33 
1143/QĐ-CĐLC 

16/7/2024 

Quyết định Ban hành Quy trình xây dựng, 

thẩm định và ban hành chương trình đào 

tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, 

duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lào Cai 

 

34 
647/CĐLC-ĐT 

29/12/2023 

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung của Thông báo kết luận số 

136/TB-CĐLC ngày 27/12/2023 

 

35 
2136/QĐ-CĐLC 

31/12/2024 

Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm 

việc của nhà giáo Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

 



5 

 

Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

36 
03/HD-CĐLC 

27/3/2025 

Hướng dẫn Về việc thực hiện một số 

nhiệm vụ của các phòng chức năng trong 

công tác tổ chức, quản lý đào tạo 

 

37 
1916/QĐ-CĐLC 

10/11/2025 

Quyết định Ban hành quy định về định 

mức tính khối lượng công việc trong xây 

dựng, thẩm định và ban hành chương trình 

đào tạo; biên soạn, thẩm định, duyệt và sử 

dụng giáo trình đào tạo của Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

 

III. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

38 
02/HD-CĐLC 

26/3/2025 

Hướng dẫn Về việc thu nộp tiền học phí 

và các khoản thu theo quy định 
 

39 
1616/QĐ-CĐLC 

19/9/2025 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử 

dụng tài sản công của Trường Cao đẳng 

Lào Cai 

 

40 
1791/QĐ-CĐLC 

15/10/2025 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025của 

Trường Cao đẳng Lào Cai ban hành kèm 

theo Quyết định số 519/QĐ-CĐLC ngày 

12/3/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Lào Cai 

 

41 
1902/QĐ-CĐLC 

07/11/2025 

Quyết định Ban hành mức thu học phí năm 

học 2025-2026 của Trường Cao đẳng Lào 

Cai 

 

42 
2177/QĐ-CĐLC 

29/12/2025 

Quyết định Điều chỉnh mức thu học phí 

của một số lớp K25 tại Mục C Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-

CĐLC ngày 07 tháng 11 năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai ban 

hành mức thu học phí năm học 2025-2026 

của Trường Cao đẳng Lào Cai 

 

IV. Phòng Công tác sinh viên và Quản lý chất lượng  

43 
188/QĐ-CĐLC 

22/3/2019 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của 

Trường CĐLC 
 

44 
1480/QĐ-CĐLC 

22/11/2019 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế về 

tổ chức lớp HSSV; nhiệm vụ, quyền hạn và 

chế độ đối với Ban cán sự lớp của Trường 

CĐLC. 

 

45 
1777/QĐ-CĐCL 

30/12/2019 

Quyết định Về việc ban hành Quy định 

xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh sinh viên hệ chính quy của 

Trường CĐLC. 

Hết hiệu lực một phần 

theo quy định tại 

Nghị định số 

84/2020/ND-CP ngày 

17/7/2020 của Chính 
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Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Giáo dục 

46 
607/QĐ-CĐLC 

26/02/2020 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng TĐKT, kỷ 

luật HSSV Trường CĐLC. 
 

47 
656/QĐ-CĐLC 

02/7/2020 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động 

của Hội đồng xét chế độ chính sách cho 

HSSV. 
 

48 
312/CĐLC-TTKT 

14/8/2020 

Công văn Về việc thực hiện quy định về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo 

vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán 

bộ, công chức, viên chức. 

 

49 
777/QĐ-CĐLC 

28/5/2021 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, giám sát 

nội bộ của Trường CĐLC 

 

50 
1010/QĐ-CĐLC 

23/6/2021 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động pháp chế của Trường 

CĐLC 
 

51 
1023/QĐ-CĐLC 

29/6/2021 

Quyết định Ban hành Quy định lưu trữ 

thông tin, minh chứng công tác tự đánh giá 

chất lượng nhà trường và tự đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo của Trường 

CĐLC 

 

52 
1139/QĐ-CĐLC 

18/8/2021 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Đội an ninh tự quản 

khu Nội trú 

 

53 
1322/QĐ-CĐLC 

14/9/2021 

Quyết định Về việc ban hành Quy chế 

Công tác học sinh, sinh viên của Trường 

CĐLC 

 

54 
1769/QĐ-CĐCL 

26/11/2021 

Quyết định Về việc ban hành Quy định công 

tác giáo viên chủ nhiệm của Trường Cao đẳng 

Lào Cai 
 

55 

220/CĐLC-

CTHSSV 

07/6/2022 

Công văn Về việc tiếp nhận hồ sơ cho thôi 

học và hồ sơ kỷ luật HSSV. 
 

56 

496/CĐLC-

CTHSSV 

02/11/2022 

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung của Quyết định số 

1322/QĐ-CĐLC ngày 14/9/2021 và Quyết 

định số 1769/QĐ-CĐLC ngày 26/11/2021. 

 

57 
1557/QĐ-CĐLC 

11/10/2023 

Quyết định Ban hành Quy định hoạt động 

khoa học và công nghệ của Trường Cao 

đẳng Lào Cai 
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Stt 
Số ký hiệu 

Ngày ban hành VB 
Tên loại, trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

58 
78/QĐ-CĐLC 

16/01/2024 

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Trường Cao 

đẳng Lào Cai 
 

59 
1937/QĐ-CĐLC 

17/11/2025 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng sáng kiến, Hội 

đồng khoa học và công nghệ của Trường 

Cao đẳng Lào Cai 

 

V. Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ   

60 
1222/QĐ-CĐLC 

12/10/2020 

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động 

huấn luyện ATVSLĐ và liên kết Doanh 

nghiệp của Trường CĐLC 

 

61 
126/QĐ-CĐLC 

12/01/2022 

Quyết định Ban hành Quy định về công 

tác quản lý, sử dụng, in, cấp phát, thu hồi, 

hủy bỏ Phôi, Thẻ an toàn lao động, Giấy 

chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao 

động, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa 

huấn luyện người huấn luyện an toàn vệ 

sinh lao động, Giấy chứng nhận tham gia 

khóa tập huấn cập nhật kiến thức định kỳ 

an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực tổ 

chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

của Trường CĐLC 

 

62 
557/QĐ-CĐLC 

03/4/2024 

Quyết định Ban hành mức thu kinh phí 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của 

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ 

giới đường bộ trực thuộc Trường CĐLC 
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